
Biểu số 01

Danh mục các công trình dự án đã được Hội đồng nhân dân tỉnh 
thông qua nhưng không có khả năng thực hiện

Diện tích
STT Tên dự án, công trình

Địa điểm đến 
xã, phường, 

thị trấn
Thu hồi

(m2)
Đất trồng 
lúa (m2)

Ghi chú

I Huyện Bình Giang 9 32.000 124.000  

1

 Cải tạo, nâng cấp 
tuyến đường trục xã từ 
thôn Quang Tiền đi 
thôn Bá Đông 

xã Bình Minh 6.000 6.000
Nghị quyết số 
28/NQ-HĐND 

ngày 24/12/2020

2  Mở rộng trường mầm 
non xã Vĩnh Hưng 

xã Vĩnh 
Hưng

(Hưng Thịnh)
900 900

Nghị quyết số 
28/NQ-HĐND 

ngày 24/12/2020

3 Điểm dân cư mới thôn 
Hợp Lễ (Bá Hợp)

xã Long 
Xuyên  10.500

Nghị quyết số 
28/NQ-HĐND 

ngày 24/12/2020

4

Cơ sở sản xuất kinh 
doanh các mặt hàng đá 
ốp lát ( hộ ông Phạm 
Xuân Biên) - đợt 2

xã Tân Việt  1.400
Nghị quyết số 
28/NQ-HĐND 

ngày 24/12/2020

5

Cơ sở sản xuất kinh 
doanh các mặt hàng đá 
ốp lát hộ Vũ Thị Điền - 
đợt 2

xã Tân Việt  2.100
Nghị quyết số 
28/NQ-HĐND 

ngày 24/12/2020

6
Mở rộng điểm dân cư 
Thuần Lương - Phúc 
Lão

xã Hùng 
Thắng 8.100 8.100

Nghị quyết số 
16/NQ-HĐND 

ngày 25/7/ 2020

7 Cơ sở kinh doanh dịch 
vụ thương mại

Xã Vĩnh 
Hưng  28.000

Nghị quyết số 
16/NQ-HĐND 

ngày 25/7/ 2020

8 Khu nuôi trồng thủy 
sản đồng ông Sư xã Thái Học  50.000

Nghị quyết số 
16/NQ-HĐND 

ngày 25/7/ 2020

9 Điểm dân cư mới thôn 
Chương Cầu

xã Bình 
Xuyên 17.000 17.000

Nghị quyết số 
16/NQ-HĐND 

ngày 25/7/ 2020
II Huyện Gia Lộc 4 9.100 8.400  

1 Trường mầm non xã 
Lê Lợi Xã Lê Lợi 2.500 2.000

Nghị quyết số 
28/NQ-HĐND 

ngày 24/12/2020

2 Sân thể thao thôn Đĩnh 
Đào, xã Đoàn Thượng

Xã Đoàn 
Thượng 600 600

Nghị quyết số 
28/NQ-HĐND 

ngày 24/12/2020
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3

Mở rộng nghĩa địa 
Phương Bằng. Cát 
Tiền; Mở rộng nghĩa 
trang liệt sỹ (do dịch 
chuyển đường  trục xã 
)

Xã Hồng 
Hưng 2.000 2.000

Nghị quyết số 
28/NQ-HĐND 

ngày 24/12/2020

4
Đất xen kẹp, dôi dư 
chuyển mục đích sử 
dụng đất sang đất ở

Thị trấn Gia 
Lộc 4.000 3.800

Nghị quyết số 
28/NQ-HĐND 

ngày 24/12/2020
III Thị xã Kinh Môn 6 987.200 7.600  

1
Dự án đầu tư Cơ sở sản 
xuất Pallet gỗ và kinh 
doanh đồ gỗ nội thất

Xã Thượng 
Quận  600

Nghị quyết số 
16/NQ-HĐND 
ngày 25 tháng 7 

năm 2020

2 Khai thác mỏ sét núi 
Cúc Tiên 

Phường Duy 
Tân; Tân Dân 820.300  

Nghị quyết số 
28/NQ-HĐND 

ngày 24/12/2020

3

Dự án khai thác mỏ đá 
vôi núi ngang (diện 
tích khai thác mỏ và 
vành đai an toàn)

Phường Duy 
Tân;

Phường Tân 
Dân

99.300  

Nghị quyết số 
16/NQ-HĐND 
ngày 25 tháng 7 

năm 2020

4
Khu khai thác đất sản 
xuất gạch tuynel công 
ty Long Thành

Phường Long 
Xuyên, 

phường An 
Phụ

50.000  
Nghị quyết số 
28/NQ-HĐND 

ngày 24/12/2020

5

Dự án khai thác mỏ sét 
núi Cúc Tiên (Diện 
tích làm tuyến đường 
vận chuyển của Công 
ty xi măng Vicem 
Hoàng Thạch)

Phường Tân 
Dân 16.200 5.800

Nghị quyết số 
28/NQ-HĐND 

ngày 24/12/2020

6 Mở rộng trường Mầm 
non xã Lê Ninh Xã Lê Ninh 1.400 1.200

Nghị quyết số 
28/NQ-HĐND 

ngày 24/12/2020
IV Huyện Kim Thành 19 56.400 42.400  

1

Dự án Đường dây và 
Trạm biến áp 110KV 
Kim Thành thuộc 
huyện Kim Thành 

Xã Kim Anh
  Xã Ngũ 

Phúc
8.600 8.400

Nghị quyết số 
28/NQ-HĐND 

ngày 24/12/2020

2

Xây dựng mới đường 
dây trung thế và các 
TBA phân phối huyện 
Kim Thành năm 2021

TT. Phú Thái, 
Xã Kim Liên, 
Xã Kim Anh, 
Xã Liên Hòa

1.700 1.200
Nghị quyết số 
28/NQ-HĐND 

ngày 24/12/2020

3
Cải tạo lưới hạ thế 
huyện Kim Thành 
2021

Xã Liên Hòa, 
Xã Đại Đức 300 300

Nghị quyết số 
28/NQ-HĐND 

ngày 24/12/2020
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'Cải tạo và nâng cấp 
đường dây 35kV đoạn 
từ cột 117 lộ 375E8.6 
đến cột 17 nhánh Tam 
Kỳ - Đại Đức lộ 
374E8.6

Xã Kim Liên,
Xã Kim Anh 500 500

Nghị quyết số 
28/NQ-HĐND 

ngày 24/12/2020

5

Xây dựng đường dây 
35kV mạch kép lộ 371, 
373 sau trạm 110kV 
Kim Thành

TT. Phú Thái,
Xã Kim Anh 900 700

Nghị quyết số 
28/NQ-HĐND 

ngày 24/12/2020

6

Xây dựng đường dây 
35kV mạch kép lộ 375, 
377 sau trạm 110kV 
Kim Thành

Xã Kim Anh,
Xã Kim Tân,
Xã Kim Liên

1.400 1.000
Nghị quyết số 
28/NQ-HĐND 

ngày 24/12/2020

7

Lắp đặt các bộ 
Recloser trên lưới điện 
trung áp tỉnh Hải 
Dương

Xã Kim Liên 100 100
Nghị quyết số 
28/NQ-HĐND 

ngày 24/12/2020

8

Xây dựng mới và cải 
tạo đường dây 35KV 
nhánh Tam Kỳ Đại 
Đức   

Xã Kim Liên  
Kim Tân 

Bình Dân;  
Kim Đính

1.300 1.100
Nghị quyết số 
28/NQ-HĐND 

ngày 24/12/2020

9

Xây dựng các điểm 
dân cư mới xứ Đầm 
Mây, Đồng Đình, 
Đồng Lủi thôn Quảng 
Đạt

Xã Ngũ Phúc 30.000 27.500
Nghị quyết số 
28/NQ-HĐND 

ngày 24/12/2020

10
Bổ sung diện tích xử lý 
xen kẹp trong khu dân 
cư

Xã Tuấn Việt 4.500  
Nghị quyết số 
28/NQ-HĐND 

ngày 24/12/2020

11
Xây dựng tuyến đường 
trục từ Quốc lộ 17 đến 
đường tỉnh 390E

Xã Kim Đính 2.200 1.600

Nghị quyết số 
16/NQ-HĐND 
ngày 25 tháng 7 

năm 2020

12 Xử lý xen kẹp Xã Kim Đính 1.700  
Nghị quyết số 
16/NQ-HĐND 
ngày 25/7/2020

13 Xử lý xen kẹp Xã Kim 
Xuyên 1.000  

Nghị quyết số 
16/NQ-HĐND 
ngày 25/7/2020

14 Xử lý xen kẹp Xã Đồng 
Cẩm 500  

Nghị quyết số 
16/NQ-HĐND 
ngày 25/7/2020

15 Xử lý xen kẹp Xã Tuấn Việt 100  
Nghị quyết số 
16/NQ-HĐND 
ngày 25/7/2020

16 Xử lý xen kẹp Xã Lai Vu 300  Nghị quyết số 
16/NQ-HĐND 
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ngày 25/7/2020

17 Xử lý xen kẹp Xã Đại Đức 400  
Nghị quyết số 
16/NQ-HĐND 
ngày 25/7/2020

18 Xử lý xen kẹp Xã Kim Liên 300  
Nghị quyết số 
16/NQ-HĐND 
ngày 25/7/2020

19 Xử lý xen kẹp TT Phú Thái 600  
Nghị quyết số 
16/NQ-HĐND 
ngày 25/7/2020

V Huyện Nam Sách 22 3.278.387 255.200  

1
Nhà lớp học bộ môn, 
nhà Đa năng Trường 
THPT Nam Sách II

Xã An Lâm 2.300 2.300
Nghị quyết số 
28/NQ-HĐND 

ngày 24/12/2020

2 Trường tiểu học xã 
Cộng Hòa (mở rộng) Xã Cộng Hòa 8.700 7.100

Nghị quyết số 
28/NQ-HĐND 

ngày 24/12/2020

3
Trường THCS xã Cộng 
Hòa 
(mở rộng)

Xã Cộng Hòa 6.500 4.600
Nghị quyết số 
28/NQ-HĐND 

ngày 24/12/2020

4
Xây dựng khu dân cư 
mới xã Hiệp Cát (giai 
đoạn 1)

Xã Hiệp Cát 39.000 39.000
Nghị quyết số 
28/NQ-HĐND 

ngày 24/12/2020

5 Điểm dân cư mới số 2 
thôn Uông Thượng Xã Minh Tân 7.400  

Nghị quyết số 
28/NQ-HĐND 

ngày 24/12/2020

6 Các điểm dân cư xen 
kẹp (03 điểm) Xã Thái Tân 900  

Nghị quyết số 
28/NQ-HĐND 

ngày 24/12/2020

7 Chuyển đổi khu Đống 
Chiêng (02 điểm) Xã Hiệp Cát  10.200

Nghị quyết số 
28/NQ-HĐND 

ngày 24/12/2020

8 Chuyển đổi khu Đống 
Tam, Đống Sáo Xã Hiệp Cát  38.500

Nghị quyết số 
28/NQ-HĐND 

ngày 24/12/2020

9 Chuyển đổi khu cửa 
Chùa Xã Hiệp Cát  5.400

Nghị quyết số 
28/NQ-HĐND 

ngày 24/12/2020

10 Chuyển đổi khu Mả 
Miếu Xã Hiệp Cát  4.200

Nghị quyết số 
28/NQ-HĐND 

ngày 24/12/2020

11 Chuyển đổi khu Kỳ Tại Xã Hiệp Cát  22.000
Nghị quyết số 
28/NQ-HĐND 

ngày 24/12/2020

12 Chuyển đổi khu Cổng 
Tiến Xã Hiệp Cát  5.000 Nghị quyết số 

28/NQ-HĐND 



5

ngày 24/12/2020

13
Khu chăn nuôi tập 
trung khu Đồng La 
(đồng Tè)

Xã Nam 
Hưng  20.000

Nghị quyết số 
28/NQ-HĐND 

ngày 24/12/2020

14 Khu chăn nuôi tập 
trung khu Dộc Lầy

Xã Nam 
Hưng  15.000

Nghị quyết số 
28/NQ-HĐND 

ngày 24/12/2020

15 Cụm công nghiệp Nam 
Hồng - Hồng Phong 

Xã Nam 
Hồng - Hồng 

Phong
400.000  

Nghị quyết số 
28/NQ-HĐND 

ngày 24/12/2020

16 Khu đô thị Bắc Cầu 
Hàn 

Xã Hồng 
Phong, 

Xã Minh Tân
2.770.000  

Nghị quyết số 
28/NQ-HĐND 

ngày 24/12/2020

17
Khu dân cư thôn Lâm 
Xuyên (Đường 5B đi 
thôn Kim Bảng)

Xã Phú Điền 20.000 19.700
Nghị quyết số 
28/NQ-HĐND 

ngày 24/12/2020

18 Điểm dân cư thôn 
Nhuế Sơn, xã An Sơn Xã An Sơn 17.587 17.000

Nghị quyết số 
28/NQ-HĐND 

ngày 24/12/2020

19
Di rời và xử lý điểm 
tập kết rác của xã An 
Lâm 

Xã An Lâm 6.000 5.700
Nghị quyết số 
28/NQ-HĐND 

ngày 24/12/2020

20

Cơ sở may, thêu gia 
công của hộ kinh 
doanh cá thể ông 
Nguyễn Đình Tuấn

Xã Nam 
Chính

 

24.100
Nghị quyết số 
28/NQ-HĐND 

ngày 24/12/2020

21
 Bổ sung diện tích 
Chăn nuôi TT khu Bên 
Sông; khu Ao Quýt

Xã Nam Tân
 

3.400
Nghị quyết số 
28/NQ-HĐND 

ngày 24/12/2020

22 Chuyển đổi cơ cấu khu 
Lang Tương

Xã Nam 
Chính  

12.000
Nghị quyết số 
28/NQ-HĐND 

ngày 24/12/2020
VI Huyện Thanh Hà 21 1.840.126 443.114  

1
Trường mầm non xã 
Thanh Khê (Chuyển vị 
trí)

Xã Thanh 
Khê 8.000  

Nghị quyết số 
28/NQ-HĐND 

ngày 24/12/2020

2 Sân vận động trung 
tâm xã Thanh Sơn

Xã Thanh 
Sơn 13.000  

Nghị quyết số 
28/NQ-HĐND 

ngày 24/12/2020

3

Xây dựng khu dân cư 
tại xã Tân An và xã 
Thanh Hải, tỉnh Hải 
Dương

Xã Tân An,
Xã Thanh Hải 18.000  

Nghị quyết số 
28/NQ-HĐND 

ngày 24/12/2020

4

Mở rộng, nâng cấp 
đường 390B (đoạn từ 
Km8+934.000 đến cầu 
Hương)

Xã Cẩm Chế 12.000  
Nghị quyết số 
28/NQ-HĐND 

ngày 24/12/2020
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5

Xây dựng tuyến đường 
nối ĐH.190D 
(Km3+294/P) với 
đường trục xã Thanh 
Khê đi xã Thanh Sơn

Xã An 
Phượng, 

Xã Thanh 
Sơn

6.000  
Nghị quyết số 
28/NQ-HĐND 

ngày 24/12/2020

6 Nhà văn hóa thôn 
Tráng Liệt

Xã Thanh 
Sơn 1.700  

Nghị quyết số 
28/NQ-HĐND 

ngày 24/12/2020

7 Khu dân cư mới thôn 
Nhân Lư, xã Cẩm Chế Xã Cẩm Chế 102.000  

Nghị quyết số 
28/NQ-HĐND 

ngày 24/12/2020

8 Điểm dân cư thôn Phúc 
Giới 3

Xã Thanh 
Quang 5.600  

Nghị quyết số 
28/NQ-HĐND 

ngày 24/12/2020

9
Xây dựng khu dân cư 
mới thôn An Liệt 2, xã 
Thanh Hải

Xã Thanh Hải 85.000 40.000
Nghị quyết số 
28/NQ-HĐND 

ngày 24/12/2020

10 Cụm công nghiệp 
Hồng Lạc Xã Hồng Lạc 750.000  

Nghị quyết số 
28/NQ-HĐND 

ngày 24/12/2020

11 Sân vận động xã An 
Phượng

Xã An 
Phượng 9.000 9.000

Nghị quyết số 
28/NQ-HĐND 

ngày 24/12/2020

12

Cơ sở kinh doanh dịch 
vụ thương mại tổng 
hợp Anh Cường của hộ 
kinh doanh ông Phạm 
Văn Sơn

Xã Tân An  5.500
Nghị quyết số 
28/NQ-HĐND 

ngày 24/12/2020

13

Cơ sở kinh doanh dịch 
vụ thương mại tổng 
hợp Thanh Hà của hộ 
kinh doanh bà Phạm 
Thị Hiền

Xã Tân An  5.500
Nghị quyết số 
28/NQ-HĐND 

ngày 24/12/2020

14

Cơ sở kinh doanh dịch 
vụ thương mại tổng 
hợp Phong Thư của hộ 
Nguyễn Hữu Phong

Xã Tân An  5.500
Nghị quyết số 
28/NQ-HĐND 

ngày 24/12/2020

15

Cơ sở kinh doanh dịch 
vụ thương mại tổng 
hợp Trường Minh của 
hộ kinh Doanh ông 
Phạm Văn Hoài

Xã Tân An  5.500
Nghị quyết số 
28/NQ-HĐND 

ngày 24/12/2020

16

Cơ sở kinh doanh dịch 
vụ thương mại tổng 
hợp Tâm Quyết của hộ 
kinh doanh ông Lê Văn 
Nam

Xã Tân An  5.500
Nghị quyết số 
28/NQ-HĐND 

ngày 24/12/2020
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17

Cơ sở kinh doanh dịch 
vụ thương mại tổng 
hợp Xứ Đông của hộ 
kinh doanh Phạm Khắc 
Hưởng

Xã Tân An  5.500
Nghị quyết số 
28/NQ-HĐND 

ngày 24/12/2020

18 Điểm dân cư số 4 thôn 
Tiền Vĩ, xã Thanh Hải Xã Thanh Hải 500  

Nghị quyết số 
28/NQ-HĐND 

ngày 24/12/2020

19 Điểm dân cư thôn Đa 
Khê, xã Thanh Khê

Xã Thanh 
Khê 6.600  

Nghị quyết số 
28/NQ-HĐND 

ngày 24/12/2020

20
Khu dân cư mới số 1, 
xã Thanh Thủy (giai 
đoạn 2)

Xã Thanh 
Thủy 11.000  

Nghị quyết số 
28/NQ-HĐND 

ngày 24/12/2020

21 Mở rộng nghĩa địa thôn 
Đại Điền Xã Hồng Lạc 3.000  

Nghị quyết số 
28/NQ-HĐND 

ngày 24/12/2020
VII Huyện Thanh Miện 20 104.200 96.750  

1
Xây dựng Sân vận 
động trung tâm xã 
Thanh Giang

Xã Thanh 
Giang 17.000 16.500

Nghị quyết số 
28/NQ-HĐND 

ngày 24/12/2020

2

Quy hoạch, nâng cấp, 
mở rộng  tuyến giao 
thông UBND xã đi xã 
Hồng Quang; Mở rộng 
tuyến giao thông chợ 
Đầng - cống Tiên Lữ

Xã Ngô 
Quyền 21.100 20.450

Nghị quyết số 
28/NQ-HĐND 

ngày 24/12/2020

3
Quy hoạch, nâng cấp, 
mở rộng các tuyến 
đường 

Xã Tân Trào 38.900 38.300
Nghị quyết số 
28/NQ-HĐND 

ngày 24/12/2020

4

Quy hoạch, nâng cấp, 
mở rộng các tuyến 
đường (Mở rộng giao 
thông kết nối đường 
tỉnh 393;  Đường từ 
nhà xe tang đến đường 
ra nghĩa trang)

Xã Phạm Kha 3.200 1.900
Nghị quyết số 
28/NQ-HĐND 

ngày 24/12/2020

5
Quy hoạch khu dân cư 
Ông Bầu - Ngọc Lập 
(cạnh cây xăng)

Xã Tân Trào 3.800 3.450
Nghị quyết số 
28/NQ-HĐND 

ngày 24/12/2020

6

Mở rộng nghĩa địa các 
thôn An Xá; thôn Lang 
Gia; thôn Từ Ô; thôn 
Hoàng Tường, xã Tân 
Trào

Xã Tân Trào 8.000 6.000
Nghị quyết số 
28/NQ-HĐND 

ngày 24/12/2020

7 Xây dựng nhà văn hóa 
thôn Tào Khê

Xã Chi Lăng 
Bắc 3.000 1.350 Nghị quyết số 

28/NQ-HĐND 
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ngày 24/12/2020

8 Bãi rác tập chung xã Xã Chi Lăng 
Nam 4.000 4.000

Nghị quyết số 
28/NQ-HĐND 

ngày 24/12/2020

9

 + Mở rộng bãi rác 
thôn Từ Ô 2000 m2;  + 
Quy hoạch bãi rác tập 
trung An Xá 3200 m2.

Xã Tân Trào 5.200 4.800
Nghị quyết số 
28/NQ-HĐND 

ngày 24/12/2020

10

Chuyển diện tích đất ở 
đã quy hoạch tại khu 
Cửa Vườn, Ngã Tư, 
Đồng Quan thôn Bằng 
Bộ sang mô hình VAC

Xã Cao 
Thắng 139.800 98.000

Nghị quyết số 
28/NQ-HĐND 

ngày 24/12/2020

11

Chuyển diện tích đất 
lúa tại khu Làn Nam 
thôn Bằng Bộ sang mô 
hình VAC

Xã Cao 
Thắng 127.900 99.000

Nghị quyết số 
28/NQ-HĐND 

ngày 24/12/2020

12

Chuyển diện tích đất 
lúa tại khu Cánh Quán 
thôn Văn Khê sang mô 
hình VAC

Xã Cao 
Thắng 54.000 53.000

Nghị quyết số 
28/NQ-HĐND 

ngày 24/12/2020

13

Chuyển diện tích đất 
lúa tại khu La Ngoài 
thôn Văn Khê sang mô 
hình VAC

Xã Cao 
Thắng 34.400 34.000

Nghị quyết số 
28/NQ-HĐND 

ngày 24/12/2020

14 Công trình quốc phòng 
huyện Thanh Miện Xã Tứ Cường 28.800 20.000

Nghị quyết số 
28/NQ-HĐND 

ngày 24/12/2020

15 Công trình quốc phòng 
tỉnh

Xã Ngô 
Quyền 27.126 29.764

Nghị quyết số 
28/NQ-HĐND 

ngày 24/12/2020

16

Chuyển diện tích đất 
lúa tại khu Ao Cá, 
Phần Trăm, Bến Đông 
thôn Phạm Khê sang 
mô hình VAC

Xã Cao 
Thắng 2.300 2.300

Nghị quyết số 
28/NQ-HĐND 

ngày 24/12/2020

17 Cụm công nghiệp Tứ 
Cường- Chi Lăng Bắc

Xã Tứ 
Cường, Xã 

Chi Lăng Bắc 
và Xã Ngũ 

Hùng

750.000  
Nghị quyết số 
28/NQ-HĐND 

ngày 24/12/2020

18 Trục đường Đông Tây 
Thanh Miện 

Công trình 
theo tuyến 210.000  

Nghị quyết số 
28/NQ-HĐND 

ngày 24/12/2020

19 Trục đường Bắc Nam 
Thanh Miện 

Công trình 
theo tuyến 350.400  

Nghị quyết số 
28/NQ-HĐND 

ngày 24/12/2020
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20
Xây dựng điểm dân cư 
thôn Phú Khê, xã Chi 
Lăng Bắc

Xã Chi Lăng 
Bắc 11.200 10.300

Nghị quyết số 
16/NQ-HĐND 
ngày 25/7/2020

VIII Huyện Tứ Kỳ 21 259.800 214.896  

1 Sân vận động trung 
tâm xã Phượng Kỳ

xã Phượng 
Kỳ 9.700 9.400

Nghị quyết số 
16/NQ-HĐND 
ngày 25/7/2020

2 Sân vận động trung 
tâm huyện TT Tứ Kỳ 40.000 38.000

Nghị quyết số 
16/NQ-HĐND 
ngày 25/7/2020

3 Xây dựng chợ An 
Thanh Xã An Thanh 5.000 4.900

Nghị quyết số 
16/NQ-HĐND 
ngày 25/7/2020

4 Mở rộng chợ Đoàn Xã Đại Sơn 11.400 9.496
Nghị quyết số 
16/NQ-HĐND 
ngày 25/7/2020

5 Khu dân cư mới Quý 
Cao

Xã Nguyên 
Giáp 65.900 62.400

Nghị quyết số 
28/NQ-HĐND 

ngày 24/12/2020

6 Sân vận động trung 
tâm xã Tiên Động

Xã Tiên 
Động 9.000 9.000

Nghị quyết số 
28/NQ-HĐND 

ngày 24/12/2020

7 Khu dân cư mới thôn 
Như Lâm

xã Phượng 
Kỳ 9.100 6.800

Nghị quyết số 
16/NQ-HĐND 
ngày 25/7/2020

8 Khu dân cư mới Đồng 
Bông, Tân Hợp

xã Phượng 
Kỳ 6.800 4.300

Nghị quyết số 
16/NQ-HĐND 
ngày 25/7/2020

9
Trụ sở làm việc Đảng 
ủy-HĐND&UBND xã 
Đại Hợp

 xã Đại Hợp 1.500  
Nghị quyết số 
16/NQ-HĐND 
ngày 25/7/2020

10 Mở rộng trường THCS 
An Thanh xã An Thanh 8.000 8.000

Nghị quyết số 
16/NQ-HĐND 
ngày 25/7/2020

11 Mở rộng chợ thị trấn 
Tứ Kỳ TT Tứ Kỳ 15.000 14.800

Nghị quyết số 
16/NQ-HĐND 
ngày 25/7/2020

12 Cải tạo nâng cấp 
đường trục xã xã An Thanh 26.000 5.000

Nghị quyết số 
28/NQ-HĐND 

ngày 24/12/2020

13 Mở rộng trạm y tế xã 
Hà Kỳ xã Hà Kỳ 800  

Nghị quyết số 
28/NQ-HĐND 

ngày 24/12/2020

14 Xây dựng trường mầm 
non TT Tứ Kỳ 15.200 12.000

Nghị quyết số 
28/NQ-HĐND 

ngày 24/12/2020
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15
Xây dựng trường mầm 
non  Đại Sơn ( điểm 
trường thôn Nghĩa Xá)

xã Đại Sơn 5.300 5.300
Nghị quyết số 
28/NQ-HĐND 

ngày 24/12/2020

16 Xây dựng lò đốt rác xã 
Tân Kỳ xã Tân Kỳ 1.200 1.100

Nghị quyết số 
28/NQ-HĐND 

ngày 24/12/2020

17 Điểm dân cư mới xã 
An Thanh xã An Thanh 8.000 7.700

Nghị quyết số 
28/NQ-HĐND 

ngày 24/12/2020

18 Đất ở tại nông thôn 
(đấu giá QSDĐ) xã Hà Thanh 10.000 8.000

Nghị quyết số 
28/NQ-HĐND 

ngày 24/12/2020

19

Mở rộng trường mầm 
non xã Tái Sơn; Mở 
rộng trường THCS xã 
Tái Sơn

xã Tái Sơn 1.400  
Nghị quyết số 
28/NQ-HĐND 

ngày 24/12/2020

20 Xây dựng sân vận 
động xã Cộng Lạc xã Cộng Lạc 9.000 8.700

Nghị quyết số 
28/NQ-HĐND 

ngày 24/12/2020

21
Bổ sung diện tích 
Điểm dân cư xã 
Phượng Kỳ

 xã Phượng 
Kỳ 1.500  

Nghị quyết số 
28/NQ-HĐND 

ngày 24/12/2020

IX Thành phố Hải 
Dương 5 135.900 1.900  

1
Mở rộng nút giao 
thông Bạch Đằng - 
Trần Phú

P Trần Phú 300  
Nghị quyết số 
28/NQ-HĐND 

ngày 24/12/2020

2

Xây dựng đường gom 
QL5 bên trái tuyến Km 
46+743,7 đến Km 
47+156 phường Tứ 
Minh

P. Tứ Minh 13.500 1.900
Nghị quyết số 
28/NQ-HĐND 

ngày 24/12/2020

3 Đất hỗn hợp, thương 
mại và nhà ở P. Tân Bình 300  

Nghị quyết số 
28/NQ-HĐND 

ngày 24/12/2020

4 Khu đô thị trung tâm 
khu 1 + khu 2

P Trần Phú, P 
Nguyễn Trãi, 

P Quang 
Trung

121.200  
Nghị quyết số 
28/NQ-HĐND 

ngày 24/12/2020

5

Cải tạo vỉa hè, cây 
xanh phía Tây đường 
Ngô Quyền (đối diện 
Liên đoàn Lao động 
tỉnh)

P Phạm Ngũ 
Lão 600  

Nghị quyết số 
28/NQ-HĐND 

ngày 24/12/2020

X Thành phố Chí Linh 3 77.300 91.000  

1 Mở rộng kênh mương 
nội đồng và trong khu 

Phường 
Hoàng Tiến 76.400 76.400 Nghị quyết số 

28/NQ-HĐND 
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dân cư, đập Nghè Kinh ngày 24/12/2020

2 Mở rộng nhà văn hóa 
Lạc Sơn

Phường Thái 
Học 900  

Nghị quyết số 
28/NQ-HĐND 

ngày 24/12/2020

3 Dịch vụ - thương mại 
bãi Cầu Vàng

Phường 
Hoàng Tiến  14.600

Nghị quyết số 
28/NQ-HĐND 

ngày 24/12/2020
 TỔNG 130 7.707.613 1.270.510  
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